
STT
Tên máy móc, thiết bị
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Số lượng 

tối đa

Đơn vị

 tính

I

1
Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều cầm tay (phổ kế gamma hiện trường)

02 Cái

2 Thiết bị đo liều gamma dải cao, có đầu đo nối dài 01 Cái

3 Thiết bị bộ đàm vô tuyến UHF 10 Cái

4 La bàn 05 Cái

5 Điện thoại di động liên lạc qua vệ tinh 02 Cái

6 Thiết bị phân tích phổ gamma di động 01 Cái

7 Mặt nạ bảo vệ hô hấp kín mặt 20 Chiếc

8 Liều kế cá nhân có báo động (Đo suất liều tức thời và liều tích lũy) 20 Cái

9 Mặt nạ hoàn toàn và phin lọc 20 Chiếc

10

Quần áo bảo vệ kín khí (Loại 1)  và không kín khí (Loại 2)  chống chất hóa học 

dạng lỏng và dạng khí bao gồm son khí và các hạt dạng rắn: Loại 1: có thể tái 

sử dụng

20 Chiếc

11
Hệ thống rào chắn (phương tiện, nón, bảng hiệu, dây băng/dây thừng hoặc sơn 

cho đường/mặt đất/sàn) với các điểm ra vào xác định
01 Bộ

12 Thiết bị định vị GPS 01 Cái

13 Thiết bị kiểm soát suất liều bức xạ gamma 01 Chiếc

14 Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha 01 Chiếc

15 Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ beta 01 Chiếc

16 Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ gamma 01 Chiếc

17 Thiết bị cầm tay để đo suất liều nơtron 01 Chiếc

18 Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ tia X và gamma năng lượng thấp 02 Cái

19 Thiết bị lấy mẫu phương pháp lau chùi 10 Chiếc

20 Thiết bị lấy mẫu bệnh phẩm từ mũi 10 Chiếc

21 Bình chì chứa nguồn phóng xạ 01 Cái

22 Bộ tẩy xạ 05 Bộ

23 Kính chì đeo mắt 10 Cái

24 Bảo hộ phóng xạ bao gồm: Quần áo, mặt nạ, ủng, găng tay 10 Bộ

25 Yếm chì 10 Chiếc
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26 Thiết bị đo liều bức xạ 02 Cái

27 Máy quay phim kèm chức năng chụp ảnh 01 Cái

II

1 Cân điện tử (cân vàng) 01 Cái

2 Thiết bị đo nhanh chỉ số Octane, Cetane và phần trăm Ethanol trong xăng dầu 01 Bộ
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